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KẾT LUẬN KIỂM TRA

Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng năm 2025

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 147/QĐ-STP ngày 19/6/2025 của Giám đốc Sở Tư pháp về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2025, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2025 (tại Sở Công thương trong thời gian từ ngày 24/6/2025 đến ngày 25/6/2025).
Trên cơ sở kết quả làm việc với Sở Công thương, Báo cáo số 1505/BC-SCT ngày 23/6/2025 của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Công thương từ 01/01/2024 đến 30/5/2025 và các thông tin, tài liệu có liên quan, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại Sở Công thương như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Công thương đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. 

Trong công tác chỉ đạo điều hành, Sở Công thương đã ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các phòng, đơn vị có liên quan để triển khai các nhiệm vụ liên quan công tác xử lý vi phạm hành chính; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về thi hành các quy định pháp luật để doanh nghiệp biết và chấp hành

Về trình tự, thủ tục và nội dung các quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ bản đều thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã áp dụng theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; công tác lưu trữ hồ sơ đã được thực hiện; hồ sơ lưu đầy đủ các tài liệu, văn bản, chứng từ có liên quan.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Công tác chỉ đạo, điều hành: Sở Công thương đã ban hành đã ban hành các Văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện như: Năm 2024 ban hành Kế hoạch số 328/KH-SCT ngày 20/02/2024 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Công Thương năm 2024; Văn bản số 696/SCT-TTr ngày 04/4/2024 về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Năm 2025: ban hành Kế hoạch số 275/KH-SCT ngày 13/02/2025 về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Công Thương năm 2025.
Sở Công Thương phân công Thanh tra Sở trực tiếp thực hiện công tác tham mưu việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện mở sổ theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Công tác tổ chức thi hành quyết định xử lý VPHC được Sở Công Thương thực hiện đảm bảo theo quy định.

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Sở Công Thương đã phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động (CCVC) Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; các Nghị định mới thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Công thương; các Quyết định và Kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh về theo dõi thi hành pháp luật về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh… thông qua phần mềm Văn phòng điện tử và trong các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác của Sở Công Thương. 

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, công tác cấp phép hoạt động cho các ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý, Sở Công Thương đã lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến đến các cá nhân, tổ chức các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực cụ thể; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm hành chính do chưa hiểu biết pháp luật trong lĩnh vực hoạt động. Trong quá trình xử lý vi phạm hành chính, Chánh Thanh tra Sở Công Thương đều nêu rõ các quy định, căn cứ pháp luật xử lý vi phạm để đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính hiểu rõ và chấp hành. 

Sở Công Thương luôn tạo điều kiện cho công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp… tổ chức. Trong kỳ báo cáo, Sở Công Thương cử 02 thành viên tham gia Hội nghị “Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 93/2025/NĐ-CP ngày 26/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” do Bộ Tư pháp tổ chức.

Ngoài ra, Sở Công Thương ban hành các Công văn số 930/SCT-TTr ngày 03/5/2024 về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Công văn số 1107/SCT-TTr ngày 22/5/2024 về việc tiếp tục đề xuất các quy định về xử lý vi phạm hành chính; Công văn số 1541/SCT-TTr ngày 10/7/2024 về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; Công văn số 1643/SCT-TTr ngày 23/7/2024 về việc xin ý kiến đối với các quyết định xử lý vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành; Công văn số 1935/SCT-TTr ngày 26/8/2024 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư... 

- Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính: không phát sinh
- Việc ban hành kế hoạch kiểm tra và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
Năm 2024: Triển khai Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra năm 2024. Sở Công thương đã triển khai và thực hiện 39 cuộc kiểm tra đối với 39 doanh nghiệp theo danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Năm 2025: Triển khai Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra năm 2025. Sở Công thương đã triển khai 18 cuộc kiểm tra đối với 18 doanh nghiệp theo danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tình hình xử phạt vi phạm hành chính

+ Năm 2024
* Chánh Thanh tra Sở Công thương ban hành 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPHC ngày 19/6/2024 đối với Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Khoa Đăng về 02 hành vi vi phạm: “không duy trì các điều kiện về bảo quản an toàn hoá chất, an toàn phòng, chống cháy nổ tại kho chứa hoá chất đối với hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp” và “kinh doanh không đúng địa điểm, quy mô, chủng loại hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp”; số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 60.000.000 đồng, biện pháp khắc phục hậu quả “buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp với số tiền là 21.016.522 đồng”.

* Tham mưu trình UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1382/QĐ-XPHC ngày 26/8/2024 đối với Công ty TNHH Bình Minh Lâm Đồng về hành vi vi phạm: “Hoạt động sai nội dung quy định của giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện”; số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 160.000.000 đồng, hình thức xử phạt bổ sung: không; biện pháp khắc phục hậu quả: không; 

- Năm 2025: không phát sinh
Đoàn đã kiểm tra 02 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (Danh mục các hồ sơ kiểm tra kèm theo Biên bản kiểm tra số 05/BB-STP ngày 25/6/2025).

Kết quả kiểm tra: 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Công Thương đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. 

Về trình tự, thủ tục và nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ bản đều thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã áp dụng theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; công tác lưu trữ hồ sơ đã được thực hiện đầy đủ.
III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, vướng mắc

Theo Báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra của Sở Công thương và các báo cáo gửi cơ quan có thẩm quyền, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra của tỉnh, còn tình trạng đơn vị phối hợp không nhận được thông báo thời gian kiểm tra của cơ quan chủ trì; mặt dù ít nhưng vẫn còn trường hợp chồng chèo, trùng lắp về đối tượng được thanh tra, kiểm tra; công tác trao đổi thông tin liên quan đến xử lý vi phạm hành chính giữa các ngành chưa được chú trọng nên còn tình trạng cơ quan quản lý giấy phép hoạt động không nắm được các điều kiện kèm theo thuộc lĩnh vực ngành khác quản lý. 

2. Những tồn tại, hạn chế trong áp dụng thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

Công tác xử phạt vi phạm hành chính còn một vài thiếu sót nhỏ như việc đánh bút lục, lưu hồ sơ… và đã được khắc phục ngay tại thời điểm kiểm tra trực tiếp, cụ thể:
2.1 Về thể thức:
Đối với Hồ sơ xử phạt theo Quyết định xử phạt số 1382/QĐ-XPHC của Chủ tịch UBND tỉnh: chưa đánh bút lục.

2.2 Về nội dung:

a) Phần căn cứ của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1382/QĐ-XPHC ngày 26/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh: thiếu căn cứ “Quyết định giao quyền xử phạt” theo quy định tại Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính

b) Hồ sơ xử phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPHC ngày 19/6/2024 của Chánh Thanh tra Sở Công thương chưa lưu Biên bản giao nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP.

c) Về việc lưu biên lai nộp phạt: Cả 02 hồ sơ xử phạt (Quyết định xử phạt số 01/QĐ-XPHC và số 1382/QĐ-XPHC) chưa thấy lưu biên lai nộp phạt.

IV. KIẾN NGHỊ XỬ LÝ SAI PHẠM

Trong kỳ kiểm tra và qua việc kiểm tra thực tế hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính tại Sở Công thương không có các vi phạm quy định tại Điều 22 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ
1. Đề nghị sở công thương
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm hành chính theo thẩm quyền; kịp thời có các phản ánh, kiến nghị đối với những khó khăn, vướng mắc, những phát sinh trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gửi Sở Tư pháp để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và các bộ ngành có liên quan.
- Tiếp tục thi hành Nghị định số 68/2025/NĐ-CP ngày 18/3/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 93/2025/NĐ-CP ngày 26/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chuyên ngành, cập nhật các biểu mẫu liên quan công tác xử lý vi phạm hành chính để kịp thời áp dụng thực hiện.

2. Kiến nghị
Qua nắm bắt tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công thương, Sở Tư pháp tổng hợp một số khó khăn, vướng mắc và kiến nghị Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương như sau:
2.1. Đối với lĩnh vực điện lực
Ngày 31/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí (trong đó có Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả), các cơ quan, địa phương đều lúng túng trong việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính là khoản lợi đối tượng vi phạm có được từ hoạt động phát điện để sung vào ngân sách nhà nước” quy định tại điểm d khoản 5 Điều 6 Nghị định 134/2013/NĐ-CP (bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP) khi xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi “Đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật” quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 6 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP).

Hành vi “Đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật” còn gặp nhiều khó khăn do:

- Nghị định số 17/2022/NĐ-CP bổ sung hành vi vi phạm mới là “Đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu…”, trong khi đó không quy định thời gian chuyển tiếp để các doanh nghiệp có khoảng thời gian hợp lý hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu trước khi chính thức áp dụng quy định về xử phạt đối với hành vi này. Thực tế, tất cả các doanh nghiệp thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khi xây dựng các hạng mục công trình thủy điện đều thuê các công ty tư vấn kiểm tra nghiệm thu từng hạng mục trước khi phát điện thương mại, các doanh nghiệp chỉ chưa hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu. Do đó, việc áp dụng xử lý hành vi vi phạm “Đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu…” ngay sau khi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP có hiệu lực chưa thực sự thuyết phục. Việc vi phạm hành chính đối với hành vi trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là trước khi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP có hiệu lực thì Nghị định số 134/2013/NĐ-CP không quy định xử phạt đối với hành vi này do đó các doanh nghiệp đã chủ quan, thiếu nghiên cứu để hoàn tất thủ tục gửi văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình. Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp; có trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra hoạt động của cơ sở và trong biên bản có yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, tuy nhiên do nhận thức của doanh nghiệp hạn chế nên không thực hiện khắc phục kịp thời, cơ quan quản lý nhà nước cũng thiếu sự đôn đốc dẫn đến tại thời điểm kiểm tra doanh nghiệp vi phạm hành vi đưa công trình vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận nghiệm thu. 

- Hành vi vi phạm hành chính nêu trên có hình thức xử phạt chính là “Phạt tiền” và biện pháp khắc phục hậu quả là “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm có được từ hoạt động phát điện để sung vào ngân sách nhà nước”. Trong quá trình nghiên cứu để xử lý vi phạm hành chính, Sở Công Thương nhận thấy có khó khăn trong việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả này với các lý do sau đây: Cụm từ “số lợi bất hợp pháp” thông thường được hiểu là số lợi nhuận từ việc tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách, sơ hở của nhà nước hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật để có được. Điều 37 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định “Cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp là tiền, tài sản, giấy tờ và vật có giá có được từ vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đó đã thực hiện để sung vào ngân sách nhà nước hoặc hoàn trả cho 3 đối tượng bị chiếm đoạt”. Nghĩa là, “số lợi bất hợp pháp” phải có mối quan hệ trực tiếp với việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính cụ thể mà tổ chức, cá nhân vi phạm có được “số lợi bất hợp pháp”. Trong khi đó, các đơn vị thủy điện đều minh bạch trong các khoản thu có được từ hoạt động phát điện. Các đơn vị thủy điện trước khi được phát điện thương mại đều phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Giấp phép khai thác tài nguyên nước… Trong quá trình hoạt động, các đơn vị thủy điện đều được công ty điện lực ký hợp đồng theo quy định pháp luật, có thỏa thuận ngày vận hành thương mại, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với nhà nước và hàng năm đều được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán có chức năng. Do đó, việc cho rằng khoản lợi nhuận có được từ hoạt động phát điện là “khoản lợi bất hợp pháp” do thực hiện hành vi “Đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu…” chưa thực sự hợp lý trong khi thực chất lợi nhuận từ hoạt động bán điện có được chủ yếu là từ việc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực. Giấy phép hoạt động điện lực chính là giấy tờ “hợp pháp” để doanh nghiệp thủy điện hoạt động còn “Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước trước khi đưa công trình vào sử dụng” là văn bản công nhận kết quả nghiệm thu về mặt thi công, xây dựng. Như vậy, nếu cho rằng toàn bộ số lợi của doanh nghiệp thủy điện từ trước đến nay có được từ hoạt động phát điện khi đã có Giấy phép hoạt động điện lực do cơ quan có thẩm quyền cấp mà chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình là “bất hợp pháp” là chưa thỏa đáng. Vì vậy, việc cho rằng phải thu lại toàn bộ “lợi nhuận” của đơn vị thủy điện có được khi vi phạm hành vi “Đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu…” hiện nay vẫn còn có nhiều ý kiến chưa đồng thuận. Đồng thời, nếu áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trên thì các doanh nghiệp thủy điện sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì số tiền có được từ hoạt động phát điện là rất lớn. Một số đơn vị thủy điện hiện nay vẫn còn đang trong quá trình trả nợ vay để đầu tư xây dựng công trình thủy điện với các tổ chức tín dụng. Từ các khó khăn, vướng mắc trong áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp đối với hành vi vi phạm nêu trên và căn cứ khoản 1 Điều 39 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định về Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp “Ủy ban nhân dân các cấp trong quá trình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, nếu phát hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn, thì kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc Bộ Tư pháp để nghiên cứu, xử lý”

Đề xuất bãi bỏ hoặc có hướng dẫn về việc tính toán đối với biện pháp khắc phục hậu quả là “Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp” đối với hành vi “Đưa hạng mục công trình hoặc công trình điện lực vào vận hành, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật” được quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 6 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP (được bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP) để áp dụng thống nhất tại các địa phương trên cả nước, tránh việc hiểu và áp dụng khác nhau, dẫn đến kết quả xử lý khác nhau đối với cùng một hành vi vi phạm.

2.2. Đối với lĩnh vực thủy điện

Hiện chưa có quy định hướng dẫn phương pháp xác định số lợi bất hợp pháp đối với doanh nghiệp hoạt động điện lực nói chung và thủy điện nói riêng mà chỉ có Thông tư số 65/2022/TT-BTC ngày 02/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản 2 Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, Thông tư số 65/2022/TT-BTC là Thông tư quy định chi tiết khoản 2 Điều 91 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định “Các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định tại Nghị định này bao gồm: a) Hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh, trừ trường hợp đã được quy định tại nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác; b) Hành vi kinh doanh dịch vụ thuộc ngành nghề cấm 2 đầu tư kinh doanh; sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng cấm; c) Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; hàng hóa lưu thông trong nước bị áp dụng biện pháp khẩn cấp; hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác; d) Hành vi vi phạm về kinh doanh thuốc lá; đ) Hành vi vi phạm về kinh doanh rượu; e) Hành vi đầu cơ hàng hóa và găm hàng; g) Hành vi vi phạm về hoạt động xúc tiến thương mại; h) Hành vi vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; i) Hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; k) Hành vi vi phạm về thương mại điện tử; l) Hành vi vi phạm về thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam; m) Các hành vi vi phạm khác trong hoạt động thương mại”. Do đó, việc áp dụng phương pháp tính số lợi bất hợp pháp theo Thông tư số 65/2022/TT-BTC đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực, cụ thể là hoạt động thủy điện là không phù hợp. 

Việc truy thu toàn bộ số lợi nhuận có được từ hoạt động phát điện khi xử lý vi phạm hành chính là chưa hợp lý, bởi toàn bộ lợi nhuận có được là kết quả của tổng thể các hoạt động mà Công ty đã tổ chức thực hiện theo các quy định của pháp luật để phát điện và có lợi nhuận. Do đó, nếu xem toàn bộ số lợi nhuận của Công ty thủy điện có được là do thực hiện hành vi “đưa công trình thủy điện vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” là chưa phù hợp với thực tiễn và bản chất vụ việc. Hơn nữa, doanh nghiệp thủy điện hoạt động được là do đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực, Giấy phép khai thác, sử dụng mặt nước… Căn cứ điểm c khoản 5 Điều 4 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính có quy định: Biện pháp khắc phục hậu quả phải đảm bảo nguyên tắc “được mô tả rõ ràng, đầy đủ, cụ thể để có thể thực hiện được trong thực tiễn và phải bảo đảm tính khả thi”. 

Do vậy, để áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm hành chính cần phải có các quy định chi tiết, cụ thể để làm căn cứ thực hiện. Kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xem xét, ban hành quy định hướng dẫn chi tiết về phương pháp tính số lợi bất hợp pháp đối với các hành vi cụ thể trong lĩnh vực an toàn đập thủy điện.

V. THỜI HẠN BÁO CÁO KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN KIỂM TRA

Đề nghị Sở Công thương gửi báo cáo việc thực hiện Kết luận kiểm tra về Sở Tư pháp trước ngày 30/8/2025.
Trên đây là Kết luận kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp gửi tới Sở Công thương để biết, thực hiện./.
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� Theo giải trình của Sở Công thương: Toàn bộ hồ sơ vi phạm hành chính là do UBND xã Tân Thanh và UBND huyện Lâm Hà lập, trình UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Để bảo đảm tính chính xác, ngày 21/8/2024 UBND tỉnh có Văn bản số 7190/UBND-MT giao Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng chủ trì kiểm tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh kèm theo bản chụp hồ sơ vi phạm được gửi qua hệ thống eGov (toàn bộ hồ sơ hiện được lưu tại Văn phòng UBND tỉnh). Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng chỉ thực hiện rà soát và báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu chứ không lưu trữ hồ sơ. Sau khi nhận được Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 13/6/2025 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo bộ phận tham mưu in hồ sơ nêu trên nhằm thuận tiện cho buổi kiểm tra của Sở Tư pháp;


Đối với nội dung thiếu căn cứ “Quyết định giao quyền xử phạt”: Quá trình tham mưu dự thảo Quyết định xử phạt đã thể hiện đầy đủ nội dung căn cứ quyết định giao quyền xử phạt. Tuy nhiên, bộ phận tham mưu của UBND tỉnh thông báo vì lý do khách quan lãnh đạo UBND tỉnh thời điểm tháng 8/2024 đang có sự thay đổi về giao quyền xử phạt theo lĩnh vực giữa Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó chủ tịch UBND tỉnh nên bộ phận tham mưu của UBND tỉnh đã biên soạn lại quyết định xử phạt không thể hiện nội dung căn cứ quyết định giao quyền”.


� Theo giải trình của Sở Công thương: Do Công ty không đáp ứng đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy nên sau khi ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Phòng Kỹ thuật - An toàn đã tham mưu cho Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 47/QĐ-SCT ngày 30/5/2024 về thu hồi Giấy phép kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp;


� Tại buổi kết luận kiểm tra, Sở Công thương đã bổ sung đầy đủ bản chụp biên lai nộp phạt.





